	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Máy nâng –Máy xếp dỡ (Lifts - unloading machine)
Mã số học phần: 7090523   
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45T
	Lý thuyết : 45
	Bài tập:0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Văn Xô	0904-09
2. Ths.Đoàn Công Luận	0905-03
3. Ths. Đặng Vũ Đinh	0905-05
2.2. Bộ môn:Máy và Thiết bị Công nghiệp
2.3. Khoa:Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần
3.1. [bookmark: _GoBack]Môn học tiên quyết: Sức bền vật liệu (7030503)
3.2. Môn học học trước: Cơ lý thuyết (7010505)
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần)
4.1.1 Công dụng của máy nâng là gì??? Các loại máy nâng và phạm vi sử dụng của chúng
4.1.2 Cơ sở để tính toán thiết kế máy nâng là gì
4.1.3 Giới thiệu các bộ phận mang tải thường gặp (Móc treo; Cụm móc treo; Cặp chuyên dụng ;  Vòng treo; Gầu ngoạm): ưu nhược điểm, nguyên lý hoạt động, phạm vi sử dụng và cơ sở lý thuyết để tính toán
4.1.4 Giới thiệu dây treo vật hay gặp (cáp và xích): ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng, tính toán thiết kế, ký hiệu, cách cố định đầu cáp
4.1.5 Giới thiệu Puly và palăng: công dụng, thông số hình học, lực cản puly, hiệu suất puly; 
4.1.6 Giới thiệu các loại tang cuốn cáp và đĩa dẫn động
4.1.7 Giới thiệu các loại khóa dừng và phanh hãm hay gặp trong thực tế
4.1.8 Giới thiệu các loại dẫn động cho máy nâng
4.1.9 Giới thiệu cơ cấu nâng và phương pháp tính toán
4.1.10  Giới thiệu các loại cơ cấu thay đổi tầm với, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
4.1.11 Giới thiệu các loại cơ cấu di chuyển, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
4.1.12 Giới thiệu các loại cơ cấu quay, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
4.1.13 Giới thiệu các loại vật liệu hay dùng trong máy nâng
4.1.14 Giới thiệu phương pháp tính toán kết cấu kim loại
4.1.15 Giới thiệu các loại kết cấu kim loại cầu trục, ưu nhược điểm của chúng.
4.1.16 Giới thiệu các loại máy nâng đơn giản hay gặp trong thực tế, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
4.1.17 Giới thiệu các loại vận thang xây dựng và thang máy, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
4.1.18 Giới thiệu các loại cầu trục, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
4.1.19 Giới thiệu các loại cổng trục, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
4.1.20 Giới thiệu các loại cần trục quay tĩnh tại, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
4.1.21 Giới thiệu các loại cần trục tháp, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
4.1.22 Giới thiệu các loại cần trục tự hành, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
4.1.23 Giới thiệu các loại cần trục chân đế và cần trục nổi, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
4.1.24 Giới thiệu các loại cần trục cáp, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1.  Thành thục ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của các loại máy nâng trong điều kiện sử dụng thực tế để sử dụng khi lựa chọn tính toán thiết kế
4.2.2. Nắm chắc cơ sở để tính toán thiết kế máy nâng là gì 
4.2.3. Nắm chắc ưu nhược điểm, nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của từng loại và biết tính toán thiết kế chúng
4.2.4. Thành thục lựa chọn, tính toán thiết kế dây treo vật  phù hợp điều kiện sử dụng thực tế và các phương pháp cố định đầu cáp khi sử dụng.
4.2.5. Nắm được các thông số hình học của puly và thành thục tính toán  lực cản puly và hiệu suất puly
4.2.6. Nắm được các loại tang cuốn cáp ưu nhược điểm và tính toán thiết kế chúng
4.2.7.  Nắm được các loại khóa dừng và phanh hãm, ưu nhược điểm và tính toán thiết kế chúng
4.2.8.  Nắm được ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của từng loại để vận dung linh hoạt trong thực tế
4.2.9.  Nắm được ưu điểm của cơ cấu nâng và cách tính toán nó.
4.2.10. Nắm được ưu nhược điểm của các cơ cấu thay đổi tầm với và phạm vi sử dụng
4.2.11. Nắm được ưu nhược điểm của các cơ cấu di chuyển và phạm vi sử dụng
4.2.12. Nắm được ưu nhược điểm của các cơ cấu quay và phạm vi sử dụng
4.2.13. Nắm được ưu nhược điểm của từng loại vật liệu và phạm vi sử dụng để ứng dụng trong tính toán thiết kế máy nâng.
4.2.14. Nắm được phương pháp tính toán kết cấu kim loại.
4.2.15. Nắm được ưu nhược điểm của các kết cấu kim loại.
4.2.16. Nắm được ưu nhược điểm của các loại máy nâng đơn giản và phạm vi sử dụng của chúng.
4.2.17. Nắm được ưu nhược điểm của các loại vận thang và thang máy, phạm vi sử dụng của chúng.
4.2.18. Nắm được ưu nhược điểm của các loại cầu trục, phạm vi sử dụng của chúng.
4.2.19. Nắm được ưu nhược điểm của các loại cổng trục, phạm vi sử dụng của chúng.
4.2.20. Nắm được ưu nhược điểm của các loại cần trục quay tĩnh tại, phạm vi sử dụng của chúng.
4.2.21. Nắm được ưu nhược điểm của các loại cần trục tháp, phạm vi sử dụng của chúng.
4.2.22. Nắm được ưu nhược điểm của các loại ần trục tự hành, phạm vi sử dụng của chúng.
4.2.23. Nắm được ưu nhược điểm của các loại cần trục chân đế và cần trục nổi, phạm vi sử dụng của chúng.
4.2.24. Nắm được ưu nhược điểm của các loại cần trục cáp, phạm vi sử dụng của chúng.
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Giới thiệu những máy nâng dùng phổ biến trong công nghiệp mỏ, dầu khí. Nêu nguyên lý cấu tạo, làm việc, lĩnh vực ứng dụng của chúng. Trình bày phương pháp xác định các thông số làm việc, tính toán thiết kế các cơ cấu, các bộ phận  máy nâng thường gặp trong các phân xưởng cơ khí, trên các xí nghiệp mỏ và dầu khí.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những vấn đề chung
	5
	

	1.1
	Công dụng và phân loại máy nâng
	
	4.1.1
4.2.1


	1.2
	Cơ sở tính toán máy máy nâng
	
	4.1.2
4.2.2

	Chương 2
	Các bộ phận mang tải của máy nâng
	12
	

	2.1
	Bộ phận mang tải
	
	4.1.3
4.2.3

	2.2
	Dây treo vật
	
	4.1.4
4.2.4

	2.3
	Puly và pa lăng (Ròng rọc và hệ ròng rọc)
	
	4.1.5
4.2.5

	2.4
	Tang cuốn cáp và đĩa xích dẫn động
	
	4.1.6
4.2.6

	2.5
	Khóa dừng và phanh hãm
	
	4.1.7
4.2.7

	Chương 3
	Dẫn động máy nâng
	4
	4.1.8
4.2.8

	3.1
	Dẫn động bằng tay
	
	

	3.2
	Dẫn động bằng điện
	
	

	3.3
	Dẫn động bằng thủy lực
	
	

	3.4
	Dẫn động bằng động cơ đốt trong
	
	

	Chương 4
	Các cơ cấu chính của máy nâng
	11
	

	4.1
	Cơ cấu nâng
	
	4.1.9
4.2.9

	4.2
	Cơ cấu thay đổi tầm với (nâng hạ cần)
	
	4.1.10
4.2.10

	4.3
	Cơ cấu di chuyển
	
	4.1.11
4.2.11

	4.4
	Cơ cấu quay
	
	4.1.12
4.2.12

	Chương 5
	Kết cấu kim loại của máy nâng
	5
	

	5.1
	Vật liệu của  kết cấu kim loại máy nâng
	
	4.1.13
4.2.13

	5.2
	Phương pháp tính toán kết cấu kim loại
	
	4.1.14
4.2.14

	5.3
	Kết cấu kim loại cầu trục
	
	4.1.15
4.2.15

	Chương 6
	Các máy nâng thông dụng
	8
	

	6.1
	Máy nâng đơn giản
	
	4.1.16
4.2.16

	6.2
	Vận thang xây dựng và thang máy
	
	4.1.17
4.2.17

	6.3
	Cầu trục
	
	4.1.18
4.2.18

	6.4
	Cổng trục
	
	4.1.19
4.2.19

	6.5
	Cần trục quay tĩnh tại
	
	4.1.20
4.2.20

	6.6
	Cần trục tháp
	
	4.1.21
4.2.21

	6.7
	Cần trục tự hành
	
	4.1.22
4.2.22

	6.8
	Cần trục chân đế và cần trục nổi
	
	4.1.23
4.2.23

	6.9
	Cần trục cáp
	
	4.1.24
4.2.24


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập lớn
- Giảng dạy kết hợp với video, internet, thiết bị máy nâng chuyển trong phòng thí nghiệm Bộ môn máy và thiết bị Công nghiệp, và đi thực tế tại các công ty.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá: Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết 30 phút
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 75 phút
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
	

60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	(Giáo trình/bài giảng) 
[1] Máy nâng – Máy xếp dỡ Nguyễn Văn Xô, Nguyễn Văn Kháng, ĐH Mỏ-Địa chất -2018
[2] Máy nâng - Võ Quang Phiên, NXB Giao thông vận tải- 2001
[3] Máy & thiết bị nâng - Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng, NXB Khoa học kỹ thuật -2000.                          
[4] Máy nâng chuyển & thiết bị cửa van - Nguyễn Đăng Cương& nhóm tác giả, NXB Xây dựng  - 2012. 
[5] Máy trục - máy vận chuyển - Nguyễn Văn Hợp và nhóm tác giả, NXB Giao thông vận tải–2000. 
[6] Máy & Tổ hợp thiết bị vận tải mỏ - Nguyễn Văn Kháng, NXB Khoa học kỹ thuật - 2005.  
[7] Máy và thiết bị nâng chuyển - Phạm Huy Chính, NXB Giao thông vận tải- 2008. 
[8] Tính toán máy trục - Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường, NXB Khoa học kỹ thuật -1975.

	[2] (Tài liệu tham khảo khác) 


Lưu ý: Giới thiệu tối thiểu 3 giáo trình/ tài liệu tham khảo của học phần. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2

	Chương 1: Những vấn đề chung
1.1 Công dụng và phân loại máy nâng
1.2 Cơ sở tính toán máy máy nâng
	10

	0
	0

	
· Đọc trước tài liệu [1] chương 1; tài liệu [2] chương 1, chương 2




	2-6
	Chương 2 Các bộ phận cơ bản của máy nâng
2.1 Bộ phận mang tải
2.2 Dây treo vật
2.3 Puly và pa lăng
2.4 Tang cuốn cáp và đĩa xích dẫn động
2.4 Khóa dừng và phanh hãm
2.5 Khóa dừng và phanh hãm
	24
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 2 tài liệu [2] chương 1, chương 2


	6-7
	Chương 3: Dẫn động máy nâng
	8
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 3 


	7-11
	Chương 4: Các cơ cấu chính của máy nâng
4.1 Cơ cấu nâng
4.2 Cơ cấu thay đổi tầm với (nâng hạ cần)
4.3 Cơ cấu di chuyển
4.4 Cơ cấu quay
	22
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 4 tài liệu [2] chương 4


	12-13
	Chương 5: Kết cấu kim loại của máy nâng
5.1 Vật liệu của  kết cấu kim loại máy nâng
5.2 Phương pháp tính toán kết cấu kim loại
5.3 Kết cấu kim loại cầu trục
	10
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 5 tài liệu [2] chương 5


	14-16
	Chương 6 Các máy nâng thông dụng
6.1 Máy nâng đơn giản
6.2 Vận thang xây dựng và thang máy
6.3 Cầu trục
6.4 Cổng trục
6.5 Cần trục quay tĩnh tại
6.6 Cần trục tháp
6.7 Cần trục tự hành
6.8 Cần trục chân đế và cần trục nổi
6.9 Cần trục cáp
	16
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 6 tài liệu [2] chương 6





	
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN





1

